HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HKII MÔN TIN HỌC K7
Năm học 2024-2025 ( có đáp án)
Câu 1. Lệnh nào sau đây trong nhóm Home > Font dùng để thay đổi phông chữ trong Excel?
	A. Bold (B)		B. Times New Roman	C. Wrap Text		D. Merge & Center
Câu 2. Nếu ta cần trình bày nội dung với hai phần riêng biệt (ví dụ: văn bản và hình ảnh), bạn nên chọn bố cục nào sau đây?
	A. Title Slide		B. Two Content	C. Blank		D. Section Header
Câu 3. Khi muốn in hai mặt giấy, bạn cần chọn tùy chọn nào dưới đây trong cửa sổ Print?
	A. Print One Sided	B. Print on Both Sides	C. Print Selection	D. Print Collated
Câu 4. Trong phần mềm bảng tính, lệnh nào sau đây giúp sao chép công thức từ một ô sang ô khác?
	A. Cut - Paste	B. Copy - Paste	C. Save - Open		D. Undo - Redo
Câu 5. Trong PowerPoint, để chèn ảnh minh họa vào trang trình chiếu, ta chọn lệnh nào sau đây?
	A. Home > Shapes				B. Insert > Pictures		
C. Design > Background			D. View > Slide Master
Câu 6. Khi chọn Home > Layout trong PowerPoint, bạn có thể làm gì?
	A. Chèn hình ảnh vào slide.			B. Thay đổi màu sắc của slide.
	C. Thay đổi mẫu bố cục cho trang trình chiếu.	D. Thêm hiệu ứng chuyển động.
Câu 7. Trang trình chiếu giới thiệu chủ đề của bài thuyết trình được gọi là gì?
	A. Content Slide	B. Main Slide		C. Title Slide		D. Summary Slide
Câu 8. Em muốn tạo bài thuyết trình giới thiệu dự án cá nhân. Trang tiêu đề nên chứa những thông tin nào sau đây?
	A. Chỉ ghi tên bài thuyết trình.		B. Tên bài thuyết trình, tên tác giả và ngày thực hiện.
C. Một hình ảnh lớn minh họa nội dung.	D. Chỉ để trang trắng để gây tò mò.
Câu 9. Nếu ô D5 chứa công thức =SUM(A5:C5) và ta sao chép công thức này xuống ô D6, công thức trong ô D6 sẽ là gì?
	A. =SUM(A1:C1)	B. =SUM(A6:C6)		C. =SUM(B1:B3)	D. =SUM(A3:A5)
Câu 10. Trong MS PowerPoint, phím tắt để bắt đầu trình chiếu từ slide đầu tiên là gì?
	A. F5			B. Ctrl + P			C. Alt + Tab		D. Ctrl + S
Câu 11. Chức năng nào sau đây giúp gộp nhiều ô thành một ô và căn giữa nội dung?
	A. Merge & Center	B. Wrap Text			C. Alignment		D. Font
Câu 12. Phím tắt nào sau đây được sử dụng để mở hộp thoại in trong Excel?
	A. Ctrl + P		B. Ctrl + I			C. Ctrl + F		D. Alt + P
Câu 13. Hàm nào sau đây được sử dụng để tính tổng trong Excel?
	A. AVERAGE	B. MAX			C. SUM		D. MIN
Câu 14. Để đếm số ô chứa giá trị số trong vùng A1:A100, công thức nào sau đây là phù hợp?
	A. =COUNT(A1:A100)				B. =SUM(A1:A100)
	C. =MAX(A1:A100)				D. =MIN(A1:A100)
Câu 15. Trong công thức =SUM(A1:A5), vùng dữ liệu được sử dụng để tính tổng là gì?
	A. Chỉ ô A1		B. Chỉ ô A5			C. Khối A1:A5	D. Ô tính A1, A5
Câu 16. Để tăng cấu trúc phân cấp trong MS powerpoint, em chọn lệnh nào sau đây?
A. [image: {A889DD01-7BEB-4B66-8892-33E5BCF7828F}]			B. [image: {2209C70C-0C3B-4E91-9E02-1FD28EA4AA68}]				C. [image: {DB435582-3307-44E1-87D5-4ABE90F4EE8A}]		D. [image: {4386FDEB-E613-4399-B81A-42C193A3D78E}]
Câu 17. Khi nào nên sử dụng danh sách liệt kê thay vì cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu?
	A. Khi cần trình bày nội dung theo từng cấp bậc rõ ràng.
	B. Khi chỉ cần liệt kê các ý chính mà không phân cấp nội dung.
	C. Khi muốn tạo hiệu ứng động phức tạp hơn.
	D. Khi cần thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần.
Câu 18. Sau trang tiêu đề, trang nào giúp giới thiệu tổng quan nội dung trình bày?
	A. Slide kết luận	B. Title Slide		C. Summary Slide		D. Title and Content
Câu 19. Trong PowerPoint, để chọn nhiều trang trình chiếu có bố cục giống nhau, ta nhấn giữ phím nào sau đây?
	A. Shift		B. Ctrl			C. Alt				D. Tab
Câu 20. Lệnh "Send Backward" trong PowerPoint có chức năng nào sau đây?
	A. Đưa hình ảnh lên trên một lớp.		B. Đưa hình ảnh xuống dưới một lớp.
	C. Xóa hình ảnh khỏi slide.			D. Phóng to hình ảnh.
Câu 21. Phần mở rộng mặc định của tệp trình chiếu được tạo bằng MS PowerPoint 2016 là:
A. *.docx		B. *.pptx 		C. *.xlsx		D. *.ppt
Câu 22. Hiệu ứng chuyển trang trình chiếu là:
A. Trật tự xuất hiện của các hình ảnh được chèn vào các trang trình chiếu.
B. Cách thức và thời điểm xuất hiện của trang trình chiếu.
C. Cách xuất hiện tiêu đề của các trang trình chiếu.
D. Cách xuất hiện phần nội dung của trang trình chiếu.
Câu 23. Khi đang ở chế độ soạn thảo, để trình chiếu từ trang đầu, ta nhấn phím nào sau đây trên bàn phím?
A. Enter			B. F5			C. F2				D. Tab
Câu 24. Trong dải lệnh Home, nhóm lệnh nào gồm các lệnh dùng để tạo cấu trúc phân cấp trong trình bài trình chiếu?
A. Style			B. Font		C. Paragraph		D. Editing
Câu 25. Phím tắt để thực hiện in dữ liệu trong bảng tính là gì?
A. Ctrl +A.	B. Alt + A.		C. Alt + P.		D. Ctrl + P.
Câu 26. Câu trắc nghiệm Đúng - Sai. (Hãy chọn phương án đúng hoặc sai cho mỗi ý)
Câu 1.
a)  Khi dữ liệu trong ô tính dài hơn độ rộng của cột và ô liền kề đã có dữ liệu, Excel sẽ tự động hiển thị dữ liệu tràn sang ô liền kề.  Sai
b)  Khi chèn thêm một hàng, hàng mới sẽ xuất hiện tại vị trí hàng được chọn.  Đúng
c)  Có thể chèn đồng thời nhiều hàng hoặc nhiều cột bằng cách chọn nhóm hàng (hoặc cột) liền kề và sử dụng lệnh Insert.  Đúng
d)  Để đưa tiêu đề của bảng điểm vào giữa, ta cần sử dụng lệnh Merge & Center; nếu không sử dụng lệnh này, tiêu đề sẽ không được căn giữa mặc dù có thể định dạng lại theo cách khác.  Sai
Câu 2. 
a)  Để đưa ảnh minh họa vào trang trình chiếu, học sinh có thể sử dụng lệnh Insert > Pictures hoặc sao chép ảnh từ tệp văn bản. Đúng
b) Hiệu ứng trình chiếu càng nhiều thì bài thuyết trình càng chuyên nghiệp và dễ tiếp thu hơn. Sai
c) Việc thay đổi bố cục trang trình chiếu bằng cách chọn mẫu có sẵn giúp cho tất cả các trang trong bài trình chiếu trở nên đồng nhất và chuyên nghiệp. Đúng
d) Để áp dụng cùng một hiệu ứng chuyển trang cho tất cả các slide trong bài trình chiếu, ta có thể chọn một slide, áp dụng hiệu ứng chuyển trang và sau đó chọn Apply To All.  Đúng
Câu 3.
a)  Phần mềm trình chiếu giúp người sử dụng tạo các bài trình bày một cách thuận tiện. Đúng
b)  Một bài trình chiếu thường có trang tiêu đề và các trang nội dung. Đúng
c)  Trong bài trình chiếu, trang tiêu đề không cần thiết. Sai
d)  Nội dung trên các trang chiếu có thể là văn bản, hình ảnh, đồ họa, tệp âm thanh hay tệp video,… Đúng
Câu 27: Điền cụm từ thích hợp: hình ảnh, tiêu đề, mẫu bố trí vào chỗ chấm trong các phát biểu dưới đây cho phù hợp. 
[bookmark: _Hlk194997000]- Trang… tiêu đề …………… là trang đầu tiên, giới thiệu về chủ đề bài trình chiếu.
- Có thể áp dụng… mẫu bố trí …………cho trang chiếu đã có nội dung mà không cần phải nhập lại.
- Nội dung một trang trình chiếu có thể gồm văn bản, … hình ảnh …… , biểu đồ, video.             
Câu 28: Em hãy điền các cụm từ: chủ đề, bản quyền, mẫu định dạng vào chỗ trống (…) trong các câu sau cho phù hợp.
- Các … mẫu định dạng ……… được hiển thị trực quan trong nhóm Themes của thẻ Design.
- Nên chọn hình ảnh phù hợp với … chủ đề ……… của bài trình chiếu.
- Nên lưu ý đến …… bản quyền …………… của hình ảnh.
Câu 29: Nối cột A với cột B 
	A. Biểu tượng nút lệnh
	B. Tên của nút lệnh
	Kết quả nối

	 1. [image: ]
	
a. Decrease List Level / Increase List Level
	1-b

	 2.  [image: ]
	b. Newslide 
	2-c

	 3. [image: ]
	c. Slideshow
	3-a

	 4. [image: ]
	d. Currency
	4-e

	 5. [image: ]
	e. Fill color
	5-d



[image: ]Câu 30: Cho bảng dữ liệu sau
1. Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính điểm tổng kết tại ô tính F3?
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………….……………………….……………….……….……………………….……………………….……………………….…....
…………………….…………………….…………………….…………………….

2. Hãy cho biết điểm tổng kết của ô tính F4 bằng bao nhiêu? Tại sao?
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………….……………………….……………….……….……………………….……………………….……………………….…....
…………………….…………………….…………………….…………………….
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